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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TRANH CHẤP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004;
Căn cứ Luật Ban hành văn Bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo;
Căn cứ Quyết định số 3464/QĐ-UB ngày 04/10/2005 của UBND tỉnh “Về việc thành lập Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp”;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUI CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TRANH CHẤP
(Kèm theo Quyết định số: 752/2006/QĐ-UBND ngày 15/3/2006 của UBND tỉnh)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Vị trí và chức năng hoạt động của Hội đồng Tư vấn
Quy chế này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp (gọi tắt là Hội đồng Tư vấn) đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; quy định sự phối hợp giữa các cơ quan là thành viên của Hội đồng Tư vấn và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc cung cấp hồ sơ cũng như các tác nghiệp kỹ thuật khác nhằm phục vụ công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trong quá trình Hội đồng Tư vấn hoạt động.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Tư vấn
Hội đồng Tư vấn hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân theo quy định của pháp luật; được sử dụng khuôn dấu của Thanh tra tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Phương thức hoạt động của Hội đồng Tư vấn
1. Hội đồng Tư vấn hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và quyết định theo đa số;

2. Hội đồng Tư vấn chỉ tổ chức họp khi các cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thụ lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh.

3. Khi các thành viên Hội đồng Tư vấn còn có ý kiến khác nhau trong quan điểm giải quyết vụ việc, thì Chủ tịch Hội đồng Tư vấn có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Chương II
TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
MỤC 1. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
Điều 4. Nhiệm vụ của Hội đồng Tư vấn
- Nghiên cứu, xem xét, kết luận để đề xuất hướng giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, tố cáo, tranh chấp; người bị khiếu nại, tố cáo, tranh chấp; người có quyền và lợi ích liên quan đối với các vụ việc khiếu nại có tình tiết phức tạp, khiếu nại đông người theo qui định của Luật Khiếu nại, tố cáo và nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo.

- Không xem xét các đơn thư khiếu nại, tố cáo nặc danh.

Điều 5. Quyền hạn của Hội đồng Tư vấn
1. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng cứ và các thông tin khác có liên quan đến vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp mà Hội đồng Tư vấn đang xem xét;

2. Trong quá trình xem xét các vụ việc cụ thể, Hội đồng Tư vấn được mời đại diện lãnh đạo các cấp, các ngành có liên quan, các cơ quan bảo vệ pháp luật, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội khác để lấy ý kiến tham gia;

3. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Tư vấn được quyền trưng cầu giám định đối với các tài liệu và chứng cứ có liên quan phục vụ cho công tác giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp theo qui định của pháp luật.

Điều 6. Cuộc họp của Hội đồng Tư vấn
1. Mỗi tháng Hội đồng Tư vấn tổ chức họp ít nhất một lần và chỉ được tiến hành khi có ít nhất từ 2/3 số thành viên của Hội đồng trở lên tham gia dự họp. Khi cần thiết Hội đồng Tư vấn có thể họp bất thường.

2. Thành viên Hội đồng Tư vấn được cung cấp báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, chứng cứ, tài liệu có liên quan đến vụ việc trước 5 ngày để nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến phát biểu trước khi Chủ tịch Hội đồng Tư vấn tổ chức phiên họp.

3. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày kết thúc phiên họp của Hội đồng Tư vấn, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn có trách nhiệm báo cáo kết quả và đề xuất hướng giải quyết vụ việc với Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Địa điểm họp được tổ chức tại cơ quan Thanh tra tỉnh; đối với những vụ việc có tính chất phức tạp cần xin ý kiến trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tiến hành họp tại Văn phòng UBND tỉnh.

5. Hội đồng Tư vấn có trách nhiệm đánh giá kết quả hoạt động và lập kế hoạch công tác hàng quý, 6 tháng, năm; tiến hành hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm.

Điều 7. Bộ phận Thường trực của Hội đồng Tư vấn
Bộ phận thường trực của Hội đồng Tư vấn gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng và Trưởng phòng Tiếp dân và Giải quyết đơn thư KNTC của Văn phòng UBND tỉnh. Bộ phận Thường trực có nhiệm vụ đôn đốc, khảo sát thực tế, lên kế hoạch và chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc họp giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp.

MỤC 2. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Tư vấn
1. Triệu tập các phiên họp của Hội đồng Tư vấn theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh; phân công và giao nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng Tư vấn; chuẩn bị nội dung các phiên họp của Hội đồng Tư vấn;

2. Trực tiếp chủ trì các phiên họp của Hội đồng Tư vấn; chủ trì các cuộc đối thoại giữa người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan với cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh;

3. Quyết định thành phần dự họp theo từng nội dung vụ việc cụ thể. Có quyền quyết định theo đa số và chịu trách nhiệm về những vấn đề luật pháp chưa hoặc không quy định nhưng phù hợp với tình hình thực tiễn thông qua biểu quyết giơ tay hoặc kết quả bỏ phiếu kín của các thành viên của Hội đồng Tư vấn.

4. Ký giấy triệu tập hoặc giấy mời đối với các thành viên của Hội đồng Tư vấn, đại diện của các cấp, các ngành có liên quan; ký các báo cáo và các văn bản liên quan khác của Hội đồng Tư vấn;

5. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc thuộc trách nhiệm xem xét, kết luận của Hội đồng Tư vấn; đôn đốc các cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh vụ việc khiếu nại tố cáo báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo đúng thời hạn được qui định tại Luật Khiếu nại, tố cáo.

Yêu cầu thủ trưởng các cấp, các ngành là người giải quyết khiếu nại, tranh chấp lần đầu giải quyết lại nếu phát hiện quá trình giải quyết trước đó có vi phạm về trình tự, thủ tục giải quyết theo qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn
1. Triệu tập các phiên họp của Hội đồng Tư vấn theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh; chủ trì các phiên họp của Hội đồng Tư vấn; chủ trì các cuộc đối thoại giữa người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan với cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh; ký giấy triệu tập hoặc giấy mời đối với các thành viên của Hội đồng Tư vấn, đại diện của các cấp, các ngành có liên quan; ký thay Chủ tịch Hội đồng tư vấn các báo cáo và các văn bản liên quan khác của Hội đồng Tư vấn khi Chủ tịch Hội đồng tư vấn đi vắng hoặc được uỷ quyền;

2. Giúp Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thực hiện các công việc:

- Chuẩn bị nội dung các phiên họp của Hội đồng Tư vấn;

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc thuộc trách nhiệm xem xét, kết luận của Hội đồng Tư vấn;

- Đôn đốc các cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo đúng thời hạn được qui định tại Luật Khiếu nại, tố cáo;

- Yêu cầu thủ trưởng các cấp, các ngành là người giải quyết khiếu nại, tranh chấp lần đầu giải quyết lại nếu phát hiện quá trình giải quyết trước đó có vi phạm về trình tự, thủ tục giải quyết theo qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 10. Nhiệm vụ của Uỷ viên thư ký Hội đồng Tư vấn
1. Uỷ viên thư ký Hội đồng Tư vấn giúp Chủ tịch Hội đồng Tư vấn thực hiện các công việc:

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp để cung cấp kịp thời cho các thành viên Hội đồng đúng theo qui định; bố trí địa điểm và thực hiện các công việc phục vụ các phiên họp của Hội đồng Tư vấn theo định kỳ hoặc đột xuất;

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc thuộc trách nhiệm xem xét, kết luận của Hội đồng Tư vấn;

2. Chuyển giao hồ sơ, tài liệu liên quan vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp cho thành viên của Hội đồng Tư vấn nghiên cứu;

Trực tiếp ghi biên bản các phiên họp của Hội đồng Tư vấn; chuẩn bị dự thảo báo cáo, các văn bản liên quan khác, giấy triệu tập hoặc giấy mời để trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn ký phát hành.

Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng Tư vấn
1. Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Tư vấn theo định kỳ hoặc đột xuất; tham gia ý kiến đề xuất hướng xử lý, giải quyết vụ việc sau khi đã nghiên cứu hồ sơ tài liệu do Ủy viên thư ký Hội đồng Tư vấn chuyển đến;

Được quyền bảo lưu ý kiến tại các phiên họp của Hội đồng Tư vấn đối với từng vụ việc cụ thể khi cho rằng ý kiến đó là có căn cứ pháp luật;

2. Thông qua Ủy viên thư ký Hội đồng Tư vấn để yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp bổ sung hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc đang nghiên cứu, xem xét; được cung cấp các văn bản pháp luật phục vụ cho công tác nghiên cứu đối với các vụ việc thuộc trách nhiệm của Hội đồng Tư vấn.

CHƯƠNG III
TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VÀ CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN
Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan thành viên Hội đồng Tư vấn
1. Phòng Tiếp dân và Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo UBND tỉnh có trách nhiệm thường xuyên thông báo cho Hội đồng Tư vấn (thông qua Thanh tra tỉnh) những vụ việc mà UBND tỉnh giao cho các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh; đôn đốc các cơ quan đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp; hàng tháng lập danh sách trích ngang các vụ việc mà UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan kiểm tra, xác minh thông báo cho Hội đồng Tư vấn biết để có kế hoạch đôn đốc, đẩy nhanh quá trình giải quyết của các cơ quan, đơn vị.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Thanh tra Sở, các Phòng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất...phối hợp thực hiện nhiệm vụ khi Hội đồng Tư vấn có yêu cầu đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp liên quan lĩnh vực đất đai.

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo Thanh tra Sở, các Phòng Xây dựng nhà đất, lưu trữ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở phối hợp thực hiện nhiệm vụ khi Hội đồng Tư vấn có yêu cầu đối với những vụ việc khiếu kiện liên quan lĩnh vực qui hoạch, xây dựng, nhà đất.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo Thanh tra Sở, các Phòng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở cung cấp hồ sơ, tài liệu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, tư vấn về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài chính khi Hội đồng Tư vấn có yêu cầu đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Tài chính.

5. Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo Thanh tra Sở, các Phòng, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc: Phòng Công chứng Nhà nước số 1, Phòng Công chứng Nhà nước số 2, Phòng Thi hành án dân sự... cung cấp hồ sơ, tài liệu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ khi Hội đồng Tư vấn có yêu cầu đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Tư pháp; cung cấp văn bản luật theo đề nghị của Hội đồng Tư vấn.

6. Các thành viên Hội đồng Tư vấn được sử dụng cán bộ, viên chức của cơ quan mình trong quá trình chuẩn bị cũng như khi thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Tư vấn.

Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp
1. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xác minh các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo qui định của pháp luật;

2. Chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày kết thúc nhiệm vụ thẩm tra, xác minh, phải chuyển báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh kèm theo các hồ sơ tài liệu liên quan đến vụ việc giải quyết cho Hội đồng Tư vấn (qua Uỷ viên thư ký của Hội đồng Tư vấn);

3. Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc giải quyết theo yêu cầu của Hội đồng Tư vấn.

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan giải quyết lần đầu bị khiếu nại
1. Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc giải quyết cho cơ quan được giao nhiệm vụ thụ lý vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp tiếp theo;

2. Tham dự đầy đủ các phiên họp, các cuộc đối thoại do Hội đồng Tư vấn tổ chức khi được mời;

3. Thực hiện nhiệm vụ thẩm tra, xác minh bổ sung hoặc giải quyết lại vụ việc khi có yêu cầu của Hội đồng Tư vấn.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 15. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Huế, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân có liên quan và thành viên Hội đồng Tư vấn chịu trách nhiệm thực hiện theo Qui chế này.

Điều 16. Hiệu lực thi hành
Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành; quá trình thực hiện có những thay đổi lớn về chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm được giao, Hội đồng Tư vấn có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh để bổ sung, sửa đổi qui chế kịp thời.

